
1 ĐINH THỊ VÂN ANH 30/08/2008 Mường 241 6,5     32,75      

2 VI THỊ HUYỀN DIỆU 13/10/2008 Thái 241 6,3     25,75      

3 PHẠM VŨ DUY 29/09/2008 Mường 241 6,7     32,75      

4 HÀ THỊ DUYỆT 24/02/2008 Thái 241 6,6     25,50      

5 QUÁCH THÙY DƯƠNG 25/11/2008 Mường 241 6,6     30,75      

6 LƯƠNG THANH ĐẠT 21/06/2008 Thái 241 6,8     32,75      

7 VI HẢI ĐỊNH 19/11/2008 Tày 241 6,7     36,75      

8 BÙI MINH ĐỨC 21/07/2008 Mường 241 6,0     25,00      

9 HOÀNG TRUNG HIẾU 07/04/2008 Tày 241 6,0     26,00      

10 PỊT VĂN HOÀNG 04/06/2008 Khơ-mú 241 6,2     31,25      

11 LƯƠNG GIA HUY 19/08/2008 Mường 241 6,5     30,50      

12 HÀ THỊ MAI HƯƠNG 12/06/2008 Thái 241 6,3     27,50      

13 VI TUẤN KIỆT 15/06/2008 Thái 241 6,2     31,50      

14 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 05/02/2008 Kinh 241 7,5     37,75      

15 LÒ VI KHÁNH LUÂN 25/12/2008 Thái 241 6,0     29,75      

16 VI VĂN MẰN 06/09/2008 Thái 241 6,5     34,75      

17 VŨ THỊ TRÀ MY 02/02/2008 Kinh 241 6,7     39,00      

18 HÀ THỊ BẢO NGỌC 01/08/2008 Thái 241 6,2     24,00      

19 LÔ THỊ HẰNG NHI 13/06/2008 Thái 241 7,8     44,75      

20 CHUNG THỊ QUỲNH NHƯ 01/01/2008 Nùng 241 6,3     29,50      

21 VI VĂN QUANG 23/11/2008 Thái 241 6,0     24,50      
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22 VŨ LƯƠNG QUÝ 19/08/2008 Kinh 241 7,4     40,00      

23 VI XUÂN QUYỀN 10/04/2008 Thái 241 6,4     27,00      

24 VI THANH SƠN 29/01/2008 Thái 241 6,7     33,50      

25 NGUYỄN LÂM SỸ 14/09/2008 Kinh 241 6,8     37,25      

26 Y LAN TUỆ 29/11/2008 Gia-rai 241 6,5     26,50      

27 A THÔNG 24/01/2008 Ja-rai 241 5,9     31,00      

28 LƯỜNG HOÀI VĂN 25/11/2008 Tày 241 6,9     34,50      

29 ĐÀM VIỆT CƯỜNG 22/10/2008 Nùng 242 6,4     34,25      

30 HÀ VĂN DU 02/04/2007 Mường 242 5,6     17,00      

31 LÒ VĂN HÀ 12/11/2008 Thái 242 5,6     20,75      

32 LO VĂN HOÀNG 15/05/2008 Thái 242 5,6     19,75      

33 NÔNG QUỐC HUY 09/06/2008 Nùng 242 7,1     39,25      

34 NGUYỄN ANH KIỆT 14/01/2008 Mường 242 6,5     30,00      

35 HỨA ANH KHOA 17/04/2008 Nùng 242 6,3     35,25      

36 VI THỊ NGỌC LỆ 01/12/2008 Thái 242 6,6     37,75      

37 VI THỊ THÙY LINH 03/08/2008 Thái 242 6,2     21,50      

38 HÀ VĂN LONG 08/03/2008 Mường 242 5,4     21,75      

39 TRẦN THỊ LY NA 29/01/2008 Kinh 242 7,2     39,25      

40 MA THỊ NGOAN 10/07/2008 Tày 242 7,6     42,75      

41 LÊ THỊ BẢO NGỌC 03/02/2008 Kinh 242 7,3     42,50      

42 VI THANH PHONG 18/12/2008 Thái 242 7,7     41,00      

43 TRƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 27/10/2008 Mường 242 5,9     22,00      

44 LÀO THỊ THANH TUYỀN 23/07/2008 Thái 242 6,1     24,25      

45 NGUYỄN ANH THƠ 28/05/2008 Kinh 242 8,1     45,50      
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46 KHAY HỒNG THỦY 20/04/2008 Mường 242 6,8     40,75      

47 LÒ THỊ ANH THƯ 14/11/2008 Thái 242 5,9     23,75      

48 NGUYỄN THẢO THƯƠNG 31/10/2008 Kinh 242 7,4     38,00      

49 BÙI HƯƠNG TRÀ 07/12/2008 Thái 242 6,1     21,75      

50 VI THỊ LỤC VY 27/08/2008 Thái 242 7,9     43,25      

51 LÒ MINH QUÂN 11/04/2008 Thái 243 7,2     32,50      

52 BÙI MINH QUÂN 14/11/2007 Mường 243 5,7     21,00      

53 HÀ THÚY TÀI 08/10/2008 Thái 243 6,7     30,75      

54 ĐINH THỊ HỒNG VÂN 23/05/2008 Mường 243 6,1     24,25      

55 PHẠM THỊ XUÂN 30/05/2008 Mường 243 6,0     25,25      

Danh sách này có 55 học sinh./.
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